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Toán
LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện làm tròn được các số đến hàng trăm nghìn. Vận dụng làm đúng các bài tập. Phát triển các năng lực toán học. 
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân. Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định
- Hát tập thể
2. Luyện tập, thực hành
BT3
- GV cho HS làm bài cá nhân, xác định được đáp án đúng và chia sẻ với bạn bên cạnh.
- GV hỏi từng số, HS đọc kết quả làm tròn.
- GV chữa bài. 
BT4
- GV cho HS hoạt động cặp đôi, thảo luận để nhận định bạn Vân Anh làm tròn đến hàng nào.
- GV mời một số cặp trình bày kết quả.
- GV chữa bài. 
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
BT5
- GV cho HS hoạt động nhóm 4-6 người, thực hiện theo yêu cầu của bài tập.
- GV mời một số nhóm lên bảng, một bạn đọc số, các bạn còn lại tiến hành làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.  
- GV nhận xét và tuyên dương nhóm làm tốt. 
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 11 – Luyện tập
	
- Ổn định
- Hát tập thể


- HS hoàn thành bài theo yêu cầu vào vở ghi. 

- Đọc kết quả.



- HS hoàn thành bài theo yêu cầu vào vở ghi. 
- Một số cặp trình bày kết quả.

- Chia sẻ, chữa bài.


- HS hoàn thành bài theo yêu cầu vào vở ghi. 

- Đại diện các nhóm trình bày.


- Chia sẻ, chữa bài.
- Lắng nghe.


- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm
- HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.


 
Tiếng Việt
CÔ GIÁO NHỎ (T1+2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp- ngữ nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 75- 80 tiếng/phút. Thể hiện được giọng đọc xúc động phù hợp với các ý nghĩa nhân văn sâu sắc của câu chuyện. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH về nội dung của các đoạn và toàn bài. Hiểu được đặc điểm của nhân vật Giên; tuy còn nhỏ nhưng đã biết vận dụng những điều học được vào cuộc sống để giúp đỡ được người thân và bạn bè.
- Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống để giúp đỡ người thân và bạn bè
II. Đồ dùng dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc bài thơ Lên rẫy và nhắc lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS.
- GV giới thiệu bài mới
2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu với giọng đọc nhẹ nhàng, trầm lắng, xúc động theo các tình tiết chuyện.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ ngữ HS dễ đọc sai 

- GV hướng dẫn HS xác định 6 đoạn 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến “với nhà trường ạ”
+ Đoạn 2: Tiếp đến “được đi học”
+ Đoạn 3: Tiếp đến “ê a đánh vần”
+ Đoạn 4: Tiếp đến “học trò”
+ Đoạn 5: Tiếp đến “lấm lem nhọ nồi”
+ Đoạn 6: Còn lại.
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 6
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp
(1) Trường học của Giên ở đâu? Ngôi trường này có gì đặc biệt?





(2) Cô giáo đã chứng kiến việc gì lúc đến nhà Giên?





(3) Theo em, vì sao Giên không trả được sách đúng hạn?
(4) Vì sao cô giáo nghẹn ngào nói: “Ồ không, Giên! Cô phải xin lỗi em mới đúng.” Khi Giên xin lỗi cô?


(5) Việc làm của Giên đáng khen như thế nào?



- GV nhận xét, đánh giá và cho HS liên hệ với bản thân.
- GV rút ra nội dung, ý nghĩa của câu chuyện cho HS
3. Luyện tập
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm đoạn 3
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3 với giọng đọc nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc trầm lắng, xúc động khi cô giáo biết việc làm tốt của Giên.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS
4. Vận dụng
- GV nêu câu hỏi thảo luận: Em học tập được điều gì ở Giên?
- GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp.
- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
GDHS: Có ý thức trong học tập, để đạt được những thành tích mong muốn.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Xem và chuẩn bị bài: nói và nghe: trao đổi chăm học, chăm làm
	
- HS đọc bài thơ Lên rẫy và nhắc lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- HS lắng nghe.



- HS nghe và đọc thầm theo.


- HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV. 

- HS lắng nghe, xác định đoạn






- 6 HS đọc nối tiếp đoạn. 

- HS luyện đọc trong nhóm
- 1- 2 HS đọc toàn bài

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp.
- HS chia sẻ 

- Trường học của Giên ở một vùng quê hẻo lánh ở Châu Phi. Gọi là trường nhưng thực chất lớp dạy học miễn phí. HS là con cháu của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng.
- Cô giáo đã chứng kiến cảnh Giên đang làm “cô giáo”, hướng dẫn bà, mẹ và các bạn nhỏ trong xóm đánh vần. Cuốn sách Giên dùng để dạy chữ ở lớp học của mình chính là cuốn truyện tranh mượn của cô giáo.
- Giên đang phải dùng sách để dạy bà, mẹ và các bạn đọc.
- Vì cô đã hiểu lầm Giên. Cô không biết là Giên trả sách chậm vì phải dùng quyển sách để làm một việc rất đáng khen: dạy bà, mẹ và các bạn đọc.
- Giên đã biết đem những điều học được vận dụng vận dụng vào cuộc sống. Việc làm của Giên còn thể hiện tình yêu thương của mình đối với người thân và bạn bè.
- HS lắng nghe, liên hệ bản thân và chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS lắng nghe.
 

  
- HS thi đọc.
- HS lắng nghe.


- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của mình.
- HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp.
- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.


  
Chiều:
Khoa học
KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TA (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Kể được tên thành phần chính của không khí. Quan sát, làm thí nghiệm để: nhận biết được sự có mặt của không khí; xác định được một số tính chất của không khí; nhận biết được trong không khí có hơi nước, bụi. 
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức. Kể được tên thành phần chính của không khí.Trình bày được ứng dụng tính chất của không khí đối với đời sống.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập (Chuẩn bị theo yc)
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: Khí nào trong không khí cần cho sự hô hấp của con người, động vật, thực vật? 
- GV gọi một số HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi: “Ngoài ô-xi, không khí còn có những thành phần nào nữa”.
- GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến.
- GV dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1 – 3 trang 17 SGK và trả lời các câu hỏi: 
+ Thành phần chính của không khí là gì?
+ Ngoài các thành phần chính, trong không khí còn chứa những gì? 
- GV mời 1 – 2 nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV chốt.
Hoạt động 2: Thực hành nhận biết trong không khí có hơi nước
- GV chia lớp thành các 4 nhóm.
- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo tiến trình trong SGK, yêu cầu HS quan sát và ghi lại kết quả.
- GV lưu ý HS: 
+ Có thể sử dụng phích đựng nước đã cho cả lớp dùng chung.
+ Khi rót nước hay cho viên nước đá vào cốc thì phải làm nhẹ nhàng, tránh dây nước ra thành bên ngoài của cốc làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm và làm bẩn lớp học.
- GV gọi đại diện một số nhóm báo cáo kết quả và giải thích kết quả thí nghiệm, các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét phần báo cáo của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV chốt lại cách giải thích: Do hơi nước trong không khí gặp thành cốc lạnh đã ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ.
3. Hoạt động luyện tập và vận dụng
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế về việc không khí có chứa bụi, hơi nước
Nhiệm vụ 1. Trả lời các câu trắc nghiệm
- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Ngoài các khí như ô-xi, ni-tơ, trong không khí còn có
A. Hơi nước               B. Khói bụi     
C. Rác thải                 D. Cả A và B
Câu 2: Thí nghiệm nước đọng bên ngoài cốc nước đá dùng để chứng tỏ trong không khí có chứa gì
A. Trong không khí có chứa ni-tơ.
B. Trong không khí có chứa ô-xi.
C. Trong không khí có chứa hơi nước.
D. Trong không khí có chứa khí các-bô-níc.
Câu 3: Không khí gồm hai thành phần chính là
A. Khí ni-tơ và khí gas.
B. Khí ô-xi và khí các-bô-níc.
C. Khí ni-tơ và khí các-bô-níc.
D. Khí ô-xi và khí ni-tơ.
Câu 4: Trong không khí có bụi nên
A. Bàn ghế để lâu ngày không lau sẽ bị bẩn
B. Sàn nhà lâu không lau vẫn sáng bóng
C. Đồ vật để lâu bên ngoài không bị bẩn
D. Đi mua đồ ăn nấu sẵn bên ngoài có thể không đậy kĩ
Câu 5: Người ta nói không khí ẩm tức là
A. Không khí có hơi nước
B. Không khí không có hơi nước
C. Không khí có nhiều ô-xi
D. Không khí có ít ô-xi
- GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
Nhiệm vụ 1. Liên hệ thực tế về việc không khí có chứa bụi, hơi nước.
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm sáu.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời cho yêu cầu ở logo phần Luyện tập và vận dụng trang 18 SGK:
- Nêu ví dụ cho thấy không khí có chứa hơi nước, bụi.
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày, HS khác chú ý lắng nghe và nhận xét. 
- GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện.
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau.
	
- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi mở đầu. 

- HS trả lời.
- HS lắng nghe và suy nghĩ.


- HS trình bày ý kiến trước lớp.
- HS theo dõi, ghi bài mới.

- HS chia theo nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
- HS trả lời.


- HS lắng nghe, sửa bài.
 
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu.




- HS hăng hái tham gia tìm hiểu và làm thí nghiệm.
- HS chia thành các nhóm.
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn.
- HS chú ý lắng nghe GV lưu ý.






- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.


- HS lắng nghe, sửa bài.








- HS chú ý lắng nghe. 
- HS chọn đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	C
	D
	A
	A






- HS chia theo nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.



















- HS hoạt động theo nhóm sáu.

- Các nhóm thảo luận trả lời.




- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
- HS chú ý lắng nghe, sửa bài.

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.




Lịch sử Địa lý
ĐỊA PHƯƠNG EM (T4)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ hoặc lược đồ. Trình bày một số nét văn hóa và đặc trưng kinh tế của địa phương. Giới thiệu câu chuyện về các doanh nhân ở địa phương.
- Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV cho HS hát khởi động tiết học
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
2. Thực hành- vận dụng
- GV hướng dẫn HS đọc phần Vận dụng trong SHS tr.13, lựa chọn và hoàn thành một trong hai nhiệm vụ:
+ Sưu tầm bài hát, câu thơ, ca dao, tục ngữ về thiên nhiên, con người ở địa phương.
+ Vẽ tranh về phong cảnh nơi HS đang sống.
- HS lựa chọn thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoặc nhóm theo gợi ý.
- GV gợi ý cho HS:
+ Sưu tầm trên internet; hỏi ý kiến của phụ huynh hoặc người lớn tuổi trong gia đình để có những bài hát, cấu thơ,
ca dao, tục ngữ đúng với thiên nhiên, con người ở địa phương.
+ Vẽ một bức tranh về một phong cảnh cụ thể của địa phương như: dòng sông, ngọn núi, ngôi làng, con đường, toà nhà, ngôi chùa, trường học,...
- GV có thể cho HS nộp sản phẩm trực tiếp hoặc trực tuyến. - GV nhận xét vào vở hoặc sản phẩm của HS (nếu cần).
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Đọc trước Bài 3 – Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (SHS tr.14).
	
- HS hát
- HS lắng nghe

- HS đọc phần Vận dụng.





- HS thực hành theo yêu cầu của GV.








- HS nộp sản phẩm theo yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe, tiếp thu.




- HS tiếp thu, thực hiện.




Đạo đức
EM BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (T2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.  Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động 
- Trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình ....
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nghề gì?” (Phụ lục 1)
- Cho HS xem các đồ dùng, dụng cụ liên quan đến nghề nghiệp và yêu cầu HS đoán tên nghề nghiệp đó.
- Mời HS giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ mình. Sau đó dẫn dắt giới thiệu vào bài học. 
	
- HS tham gia trò chơi


	2. Luyện tập
Hoạt động 2: Em đồng tình hay không đồng tình với lời nói, việc làm của bạn nào sau đây? Vì sao?
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- GV phổ biến luật chơi: Học sinh quan sát từng tranh, đọc thông tin nhanh, trong thời gian 15 giây suy nghĩ và giơ thẻ mặt cười nếu đồng tình, mặt mếu nếu không đồng tình. Những bạn trả lời đúng hết 4 lượt chơi sẽ được tuyên dương, những bạn trả lời chưa đúng sẽ bị phạt khi kết thúc trò chơi.( Gv lựa chọn hình phạt vui như: múa theo lời bài hát, làm động tác minh họa vệ một nghề nào đó để các bạn đoán,…)
- Gv chiếu từng tranh học sinh giơ thẻ
- Gv nhận xét, tuyên dương và yêu cầu một số học sinh giải thích lí do vì sao đồng tình?






HĐ 2: Xử lí tình huống 
– GV yêu cầu HS đọc tình huống trong SGK và trả lời câu hỏi: 
+ TH1: Nếu biết việc làm của An em sẽ ứng xử như thế nào?
+ TH2: Nếu là Hằng, em sẽ ứng xử như thế nào? 
+ TH3 : Nếu là Ngân, em sẽ ứng xử như thế nào? 
- GV chia lớp thành các nhóm 4, các nhóm bốc thăm chọn tình huống, thảo luận xử lí tình huống trong thời gian 3 phút
– Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét (ưu tiên các nhóm có cùng tình huống nhận xét trước, thông qua đó Gv kiểm tra được kết quả thảo luận của nhóm)






















- GV nhận xét, rút ra cách xử lí phù hợp, hay.
3. Vận dụng
Hoạt động 1: Hãy chia sẻ với bạn bè, người thân về những lời nói, việc làm thể hiện sự biết ơn của em với người lao động 
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 thảo luận nội dung vận dụng












- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 2: Em hãy nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động
- GV yêu cầu học sinh ghi lại những việc em đã làm để để nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động.
- Học sinh chia sẻ lại kết quả ở tuần học sau.
- GV cho HS đọc lời khuyên trong SGK
- Gv hỏi học sinh về ý nghĩa của lời khuyên đó?
- Gv nhận xét, chốt ý đúng: Câu ca dao ca ngợi và khẳng định giá trị của hạt gạo, cũng như sự vất vả của người lao động làm ra hạt gạo. Nhắc nhở chúng ta phải quý trọng thành quả lao động và những người lao động chân chính đã đem lại lợi ích cho đời sống.
*  Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
+Thực hiện nhiệm vụ ở phần vận dụng và chia sẻ ở tiết học sau.
+ Đọc trước Bài 3 – Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn (SHS tr.13).
	

- HS lắng nghe luật chơi 











- HS giơ thẻ
+ Đồng tình với hành động và lời nói ở tranh 1, 2, 3. Vì đã thể hiện sự lễ phép và biết ơn người lao động của các bạn nhỏ.
+ Không đồng tình với tranh 4. Vì bạn đã lãng phí đồ ăn, lẵng phí công sức của người chế biến đồ ăn.
- HS đọc tình huống





- Đại diện nhóm bốc thăm tình huống và thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.
Dự kiến sản phẩm
+ TH 1: Em sẽ nói với An lấy dụng cụ gọt bút chì gọt phần bị gãy và dùng tiếp. Tránh lãng phí tiền mua đồ dùng học tập.
+ TH2: Nếu là Hằng em sẽ bảo các bạn dừng hành động nhại lại giọng của cô bán bánh giò, làm như vậy là thiếu lịch sự, mỗi người có nghề nghiệp và  đóng góp khác nhau cho xá hội, cần tôn trọng người bán hàng.
+ TH3 : Nếu là Ngân em sẽ giải thích cho e Ngọc hiểu : “ Bác sĩ tuy làm em đau nhưng là đang bảo vệ sức khỏe cho em giúp em khỏe mạnh hơn, em phải biết ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho em và mọi người”
- Học sinh lắng nghe




- 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời và ngược lại :
Hỏi:  Bạn đã ứng xử như thế nào để thể hiện lòng biết ơn và kính trọng người lao động?
TL:
+ Mỗi khi được cô phục vụ quán ăn đưa phần ăn cho mình, thì mình nói “ cháu cảm ơn ạ!”
+ Nếu thức ăn có không vừa miệng mình vẫn ăn hết không bỏ thừa.
+ Mình sẽ ăn hết cơm có trong bát, không bỏ phí hạt nào.
+ Khi bác đưa thư đến gửi thư cho mẹ, mình nhận thay và nói “ Cháu cảm ơn bác ạ!”
















Học sinh nêu



Ngày soạn: 25/9/2023
Ngày dạy: 3/10/2023
Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023
Toán
LUYỆN TẬP (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Luyện tập về đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số, làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Nhận biết số chẵn, số lẻ. Vận dụng được cách so sánh, phân tích các số có nhiều chữ số và làm tròn số đến hàng trăm nghìn vào thực tế cuộc sống.
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về số chẵn, số lẻ, làm tròn số đến hàng trăm nghìn qua các bài tập và tình huống thực tế. Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán liên quan đến số chẵn, số lẻ, làm tròn số trong thực tế cuộc sống.
- Hình thành sự chăm chỉ, trung thực và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc. Yêu thích học Toán.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Bé học phép trừ”.
- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát câu hỏi và trả lời.
+ Số chẵn là gì? Hãy nêu ví dụ? 
+ Số lẻ là gì? Hãy nêu ví dụ?
+ Cách đọc các số chẵn lẻ như thế nào?
+ Hãy nêu lại quy ước làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
- GV gọi học sinh nhận xét câu trả lời của các bạn.
- Giới thiệu bài
- Ghi bảng.
	
- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.
- Quan sát đọc câu hỏi và trả lời.

- HS trả lời.

- HS đọc.
- HS trả lời.

- Nhận xét câu trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vở

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
Bài 1: Cá nhân
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài tập 1 thực hiện theo gì? 
+ Quan sát bài tập Nge hãy cho biết trong đó có mấy lớp, đó là lớp nào?
+ Lớp đơn vị có mấy hàng đó là những hàng nào? 
+ Lớp nghìn có mấy hàng đó là những hàng nào?
+ Lớp triệu có mấy hàng đó là những hàng nào? 
- Mẫu: Số 150 927 643 gồm mấy hàng, mấy lớp? Hãy nêu các chữ số ở các hàng và lớp đó. 
- Hãy đọc Số 150 927 643. 
	

- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Thực hiện (theo mẫu):
- HS trả lời các câu hỏi.










- Đọc số: Một trăm năm mươi triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi ba

	- GV gọi HS đọc lại các số vừa phân tích hàng và lớp. 
- Yêu cầu HS làm bài, sau đó kiểm tra  
rồi đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2: Nhóm đôi
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài tập 2 yêu cầu là gì? 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm hiểu từng con số, viết thành số, số đó có mấy chữ số, số đó có mấy số 0.
- YC học sinh nêu và chia sẻ cách làm của nhóm trước lớp.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở kiểm tra cách làm cùng bạn trong nhóm.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt, nhanh.
Bài 3: 
- Đọc yêu cầu bài
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 và lấy một số ví dụ cụ thể. 
+ Số nào là số chia hết cho 2? Lấy ví dụ các số đó? 
- Ghi chú: Số chia hết cho 2 là số chia cho 2 không còn dư. Số nào là số không chia hết cho 2? Lấy ví dụ
- Chi chú: Số không chia hết cho 2 là số chia cho 2 còn dư 1.
- GV gọi học sinh đọc lại phần ghi chú trên bảng.
3. Vận dụng
- Từ nhận xét trên Yêu cầu HS lấy ví dụ minh họa về các số chia hết cho 2 và các số không chia hết cho 2. 
- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương.
Bài 4: Cá nhân
- HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập 4 yêu cầu làm gì? 
- Yêu cầu HS tự làm vào vở bài tập.
- Hướng dẫn: HS đếm thêm các số chẵn và số lẻ tương ứng trong ô ? 
- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- HS đọc

- HS làm bài, đổi vở kiểm tra chéo nhau.
- Nhận xét
- Nghe GV nhận xét.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm đôi và tìm hiểu từng con số, viết thành số, số đó có mấy chữ số, số đó có mấy số 0.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS làm bài vào vở và đổi vở.


- Nhận xét bài của bạn trong nhóm.



- Đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu về số chẵn, số lẻ.
- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe



- 3 HS đọc lại ghi chú trên bảng








- HS đọc yêu cầu bài.
- HS trả lời.
- HS tự làm vở bài tập.


- HS đổi vở kiểm tra kết quả.

	* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay các em biết thêm những điều gì ?
- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em luyện tập được những gì? 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Số tự nhiên, dãy số tự nhiên - Trang 31, 32.
	
- HS nghe. 
- HS trả lời.
- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập xong. 




Tiếng Việt
TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT (1 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe – hiểu, đọc- hiểu lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) về bài viết của mình và các bạn. Có kĩ năng phát hiện và chữa lỗi về cấu tạo, nội dung, cách dùng từ, đặt câu, chính tả để hoàn thiện bài viết.
- Biết phát hiện lỗi, chữa bài, viết lại đoạn văn trong bài
- Chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát và kết hợp vận động một bài mà các em yêu thích.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
*HĐ1: Nghe nhận xét chung về bài viết của cả lớp.
- GV nhận xét chung về bài viết của cả lớp:
+ Ưu điểm, nhược điểm chung của cả lớp.
+ Những lỗi chính tả điển hình về bố cục, nội dung, dùng từ, đặt câu, chính tả, .... (Trình chiếu trên màn hình)
+ Tuyên dương những HS có bài viết hay, có tiến bộ nổi bật.
+ GV chọn đọc một số bài viết hay.
*HĐ2: Tham gia sửa bài cùng cả lớp
- GV tổ chức cho HS chữa một số lỗi điển hình (về cấu tạo, nội dung, cách dùng từ, đặt câu, chính tả,...) của lớp.
- GV trình chiếu lên màn hình những lỗi phổ biến trong bài chấm.
- Mời HS chia sẻ cách sửa lỗi.
- GV chốt ý cách sửa.
*Lưu ý:
+ Có thể xây dựng các BT chữa lỗi với nguồn ngữ liệu từ bài viết của HS (Trình chiếu lên slide)
+ Có thể tổ chức HĐ nhóm hoặc HĐ lớp.
+ Có thể cho HS nghe bài viết đoạn văn về một nhân vật tốt.
HĐ3: Tự sửa bài
- GV hướng dẫn HS tự sửa bài bài viết của mình.
+ Đọc kĩ nhận xét của GV về bài viết của mình.

+ Tự sửa lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả, ... trong bài.
*GV theo dõi và hỗ trợ HS gặp khó khăn,

HĐ 4: Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc sửa lỗi.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: đổi bài viết (đã sửa), góp ý để bạn hoàn thiện bài viết (nếu có).
- Mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả sửa bài. 


- GV nhận xét, bổ sung ý kiến để HS tiếp tục hoàn thiện bài viết (nếu cần).



3. Vận dụng
- GV hỏi: Qua tiết học hôm nay, các em đã làm được những gì?
- GV nhắc HS phải chú ý thực hiện đúng yêu cầu khi viết một đoạn văn về nhân vật.
- GV nhận xét tiết học và hướng dẫn HS chuẩn bị cho bài Góc sáng tạo: Đố vui: Ai chăm, ai ngoan
	
- Cả lớp hát kết hợp vận động theo nhạc.
 - HS lắng nghe.



- HS chú ý theo dõi





- Lắng nghe để học tập

- Làm việc cả lớp.
- HS đọc bài trên màn hình, phát hiện ra những lỗi phổ biến.
- Suy nghĩ và nối tiếp chia sẻ cách sửa lỗi những lỗi điển hình đó.







- HS làm việc cá nhân:
+ Đọc kĩ nhận xét của GV về bài viết của mình.
+ Tự sửa lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả, ... trong bài.


- HS làm việc nhóm đôi: đổi bài viết (đã sửa), góp ý để bạn hoàn thiện bài viết (nếu có).
- 1-2 HS báo cáo kết quả sửa bài. Lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần)
- Lắng nghe để rút kinh nghiệm.

- HS nối tiếp chia sẻ.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe, thực hiện




Công nghệ 
LỢI ÍCH CỦA HOA VÀ CÂY CẢNH (T2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được một số loại hoa phổ biến
- Tự tìm hiểu, mô tả được đặc điểm một số loại hoa ở trường học, gia đình hoặc địa phương
- Có ý thức tìm hiểu về các loại hoa trong đời sống
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát bài hát về hoa
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá
Hoạt động 1: Nhận biết hoa mai
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:
1. Hoa mai thường nở vào thời điểm nào?
2. Hoa mai có những màu sắc nào?
- GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi
- GV chốt câu trả lời : 1. Hoa mai thường nở vào màu xuân   
                       2. Hoa mai có hai màu sắc phổ biến là vàng và trắng
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Hình nào là hoa mai cánh đơn, hình nào là hoa mai cánh kép ?
Giải thích nó mai cánh đơn cánh kép
- GV chốt đáp án: Hình 1,2 là hoa mai cánh kép, hình 3 là hoa mai cánh đơn
- GV mở rộng thực tế cò nhiều loại hoa mai
- GV chốt kiến thức: Hoa mai thường nở vào mùa xuân, là một loại hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Nam nước ta. Hoa mai có hai màu sắc phổ biến là màu vàng và trắng. Hoa mai có loại cánh đơn, có loại cánh kép.
Hoạt động 2: Nhận biết hoa hồng
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh trang 9 SGK và cho biết các đặc điểm của hồng
- GV gọi đại diện 1-2 HS trả lời
- GV chốt câu trả lời: Hoa hồng nở quanh năm. Hoa hồng có nhiều màu sắc : trắng, đỏ, vàng,…Hoa hồng có nhiều cánh xếp thành vòng, thường có hương thơm
- GV yêu cầu HS: Kể thêm một số màu sắc của hoa hồng mà em biết
- GV chốt câu trả lời: Một số màu sắc khác của hoa hồng như xanh, son môi, tím,…
- GV mở rộng thêm một số đặc điểm khác của cây hoa hồng : thân gỗ nhỏ, dạng bụi, mọc đứng hoặc mọc leo, phân cành nhiều, thường có gai, lá kép lông chim, màu xanh, hình răng cưa,…
Hoạt động 3: Nhận biết hoa cúc
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh trang 10 SGK và cho biết đặc điểm của hoa cúc
- GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi
- GV chốt câu trả lời: Hoa cúc thường nở vào mùa thu. Hoa cúc có nhiều màu sắc: trắng, tím, vàng,…Hoa cúc có rất nhiều cánh nhỏ.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2 thực hiện yêu cầu: Em hãy gọi tên các loại hoa cúc có trong hình ?
- Gọi đại diện nhóm lên trả lời
- GV nhận xét, chốt câu trả lời: hình 1- cúc đại đóa, hình 2- cúc thạch thảo, hình 3-cúc chuồn
- Mở rộng thực tế có nhiều loại cúc khác như cúc họa mi, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ,….
Hoạt động 4: Nhận biết hoa mười giờ
- Yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh trang 10 SGK và cho biết đặc điểm của hoa mười giờ
- Gọi HS trả lời
- Nhận xét, chốt câu trả lời: Hoa thường nở vào lúc mười giờ sáng. Hoa có nhiều màu sắc như đỏ tím vàng,…Hoa có loại cánh đơn, có cánh kép.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Hình nào là hoa mười giờ cánh đơn, hình nào là hoa mười giờ cánh kép?
- Gọi HS trả lời
- Nhận xét, chốt câu trả lời: Hình 1,3 là hoa mười giờ cánh đơn, hình 2 là hoa mười giờ cánh kép
- Mở rộng một số loại hoa mười giờ khác như: hoa mười giờ trắng, hoa mười giờ cam, hoa mười giờ hồng,… Một số đặc điểm khác nhau như hoa mười giờ là cây thân thảo, nhỏ, mọng nước, phân nhiều nhánh. Lá hình dải hơi dẹt, màu xanh nhạt, mọng nước.
3. Luyện tập
Hoạt động 1: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- Phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm đôi hãy ghép thẻ tên hoa với đặc điêm của từng loại hoa. Nhóm nào ghép nhanh, đúng nhiều nhất là nhóm dành phần thắng
- Tổ chức làm việc nhóm, ghép tên hoa với đặc điểm tương ứng của các loại hoa
- Gọi đại diện 1-2HS nhận xét chéo kết quả làm của các nhóm
- Nhận xét đánh giá câu trả lời
- Chốt đáp án thống nhất về đặc điểm của các loại hoa phổ biến
Hoạt động 2: Trò chơi “Ai kể nhiều hơn”
- Phổ biến luật chơi: Các nhóm đôi chơi trò chơi: Một bạn đọc đặc điểm của hoa và một bạn nói tên hoa, sau đó làm ngược lại. Nhóm nào nói đúng nhiều loại hoa và đặc điểm nhất là nhóm chiến thắng. 
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi. Chú ý kể tên các loại hoa khác những loại hoa đã được học
- Mời đại diện nhóm lên trả lời, Gv ghi kết quả lên bảng, hết thời gian GV và HS cùng nhận xét kết quả của từng nhóm. Nhóm nào kể được nhiều hơn là nhóm thắng cuộc.
- GV yêu cầu HS đọc phần chốt kiến thức cuối bài trong trang 11 SGK.
4. Vận dụng
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động: Hãy mô tả đặc điểm một loại hoa phổ biến ở địa phương mà em thích.
- Gợi ý HS có thể mô tả đặc điểm các loại hoa theo gợi ý: tên hoa, màu sắc, hương thơm, màu hoa hở
	
- HS hát
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới

- HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình ảnh trang 9 SGK để trả lời câu hỏi

- HS khác nhận xét bổ sung



- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi, mô tả đặc điểm của một số loại hoa mai trong SGK










- HS nghiên cứu thông tin trong SGK  và hình ảnh để trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung


- Quan sát và trả lời câu hỏi










- HS nghiên cứu thông tin trong sách và hình ảnh để trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.


- HS thảo luận, đại diện nhóm trả lời câu hỏi

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe nhận xét, đáp án đúng

- HS nghiên cứu thông tin trong sách và hình ảnh để trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung

- Nghe 


- Đại diện 1 HS trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Nghe


- Nghe








- Nghe luật chơi


- Thực hiện yêu cầu


- Trả lời câu hỏi

- Nghe




- Nghe phổ biến luật chơi



- Thảo luận ghi tên các loại hoa vào bảng hoặc vở

Đại diện nhóm lên trả lời








- Đọc yêu cầu và trả lời câu hỏi




Âm nhạc
GV chuyên soạn- giảng

Chiều
Tiếng Việt
TRAO ĐỔI: CHĂM HỌC, CHĂM LÀM
I. Yêu cầu cần đạt
- Trình bày được ý kiến về tính cách của nhân vật trong một câu chuyện đã học. Trao đổi với các bạn về những việc làm của bản thân (hoặc của người khác) thể hiện được đức tính chăm chỉ trong học tập và lao động. Biết điều chỉnh bài nói phù hợp với thái độ, phản hồi của người nghe. Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về bài nói và ý kiến của bạn trong trao đổi về cách đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến.
- Biết trao đổi cùng các bạn, chủ động, tự nhiên, tự tin; biết nhìn vào người nghe khi nói.
- Có ý thức chăm chỉ, yêu quý những người say mê học tập, yêu thích lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV cho HS hát tập thể
- GV giới thiệu bài mới
2. Khám phá
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý và chọn 1 trong 2 đề.
- GV hỏi: Em chọn đề nào?
+ Nếu học sinh chọn đề 1: Em sẽ giới thiệu nhân vật nào? Vì sao em chọn nhân vật đó?
+ Nếu học sinh chọn đề 2: Em sẽ giới thiệu về việc làm của ai? Đó là việc gì? Vì sao em chọn giới thiệu việc làm đó?
Hoạt động 2: Trình bày bài nói.
* Hoạt động nhóm đôi: Cho HS trình bày bài nói trong nhóm đôi dựa vào nội dung đã chuẩn bị. 
* Hoạt động cả lớp: Yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày bài nói trước lớp
- GV lưu ý HS cách trình bày: nội dung, dùng từ, diễn đạt, ngữ điệu nói kết hợp thái độ, cử chỉ khi nói…..
- GV nhận xét, bình chọn bài nói hay, trình bày hấp dẫn.
3. Vận dụng
- GV hỏi: Qua tiết học ngày hôm nay, em học được những gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có bài nói hay, thuyết phục, những HS tiến bộ về kĩ năng nói, nghe.
- GV khuyến khích HS về nhà chia sẻ bài nói cho người thân nghe.
	
- HS hát
- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS quan sát, đọc gợi ý 2 đề.


- HS ngồi thành 2 dãy: dãy chọn đề 1 và dãy chọn đề 2




- HS trao đổi với bạn 

- Đại diện trình bày bài  của mình trước lớp


- Các HS khác nhận xét



- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp

- HS Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


 
Lịch sử- Địa lý
THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh trên lược đồ. Xác định được một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cánh cung Sông Gâm, cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Sơn La...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ..
- Tự đọc thông tin, quan sát tranh, xem video tự đưa được ra phương án giải quyết các nhiệm vụ học tập.
- Có ý thức bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
* Chiếu video bài hát “Xin chào Việt Nam”, dẫn dắt giới thiệu về nội dung video và chương trình LS&ĐL Lớp 4.
 * Yêu cầu HS mở phần mục lục, hỏi HS các chủ đề tương ứng với các vùng miền của nước ta.
Trình chiếu kết hợp giới thiệu.
* Dẫn vào bài học: (Kĩ thuật tia chớp)
- Nêu câu hỏi ở phần Khởi động trang 14 SGK. 
+ Em hãy cho biết đỉnh núi nào cao nhất nước ta?
+ Đỉnh núi đó thuộc vùng nào của Việt Nam?
+ Hãy chia sẻ hiểu biết về thiên nhiên vùng đất này.
- Mời 2 - 4 HS trả lời các câu hỏi.
- Nhận xét.
- Giới thiệu chủ đề, khuyến khích HS thực hiện dự án tổng hợp sản phẩm học tập sau chủ đề thành bộ sưu tập.
- Giới thiệu bài học.
2. Khám phá
Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
* Hướng dẫn HS xác định hướng, vị trí trên lược đồ.
- Nhắc HS lưu ý: khi chỉ trên bản đồ phạm vi của vùng thì phải khoanh kín theo ranh giới của vùng đó.
- Giao việc:  Quan sát lược đồ hình 1 trang 15 SGK, em hãy:
+ Chỉ ranh giới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên hình 1.
+ Cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với những vùng nào, quốc gia nào?
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.
- Mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- Nhận xét, khen, khuyến khích HS.
- Kết luận, chốt kiến thức kết hợp chỉ lại và trình chiếu.
Hoạt động 2: Đặc điểm thiên nhiên
* Hướng dẫn HS đọc chú giải, xác định độ cao, địa hình tương ứng với từng màu sắc; xác định các kí hiệu liên quan.
* Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ:
Đọc thông tin, quan sát hình 1 trang 15 SGK và tranh ảnh về dãy Hoàng Liên Sơn, vùng trung du và cao nguyên Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La),... (nếu có), em hãy:
+ Xác định vị trí dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu
+ Mô tả địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Nhận xét, khen, khuyến khích HS.
- Kết luận.
* Yêu cầu HS chỉ và nói lại với nhau trong nhóm đôi nội dung cô vừa chữa.
* Mời HS đọc mục Em có biết? trang 15.
- Mở rộng cho HS thông tin về dãy Hoàng Liên Sơn.
- Chốt kết hợp minh họa trình chiếu: Đặc điểm địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: địa hình chủ yếu là núi cao, đồi dạng bát úp và nhiều cao nguyên nổi tiếng. Nơi đây có dãy Hoàng Liên Sơn cao, đồ sộ nhất nước ta với đỉnh Phan-xi-păng được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”…
3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều học được sau bài học
- GV nhận xét tuyên dương
	
- Xem video.


- Cá nhân đọc.
- 2 HS nêu.
- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.
- Suy nghĩ, thi đua trả lời.


- 2 - 4HS trả lời.
- Cá nhân nghe, quan sát.










- Cá nhân theo dõi.
- Quan sát. 
Vẽ nhanh vào vở ghi chép cá nhân.

- Cá nhân theo dõi.

- Cá nhân nghe, nhận nhiệm vụ.




- Thảo luận nhóm đôi.
- 2- 3 HS lên bảng.
HS khác nhận xét câu trả lời và cách chỉ lược đồ của bạn.


- Cá nhân theo dõi, quan sát.
- Cá nhân nhận nhiệm vụ.
- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời và cách chỉ lược đồ.
- Cá nhân nghe, quan sát.

- Hoạt động nhóm đôi.




- 2 HS đọc, lớp theo dõi.
- Cá nhân nghe, quan sát.
- Cá nhân nghe, quan sát.










- HS chia sẻ 

- HS lắng nghe




Tăng cường Toán
LUYỆN TẬP: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, HÀNG CHỤC NGHÌN
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố cách làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Biết làm tròn được các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (BT1, 2). Vận dụng được cách làm tròn số và nêu được tình huống vận dụng trong một số trường hợp đơn giản (BT3).
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:
- Cho lớp chơi trò chơi “ Tiếp sức” trong thời gian 1 phút hãy viết được nhiều nhất số có bốn (hoặc năm)chữ số. 
- GV cho 1 HS nêu cách làm tròn số đến hàng nghìn? hàng chục nghìn?
=>GV chốt:
 Khi làm tròn các số đến hàng nghìn( hay hàng chục nghìn) ta quy ước số làm tròn gần với số tròn nghìn (chục nghìn) nào hơn thì ta được số đó.
- GV nhận xét, giới thiệu bài
2. Luyện tập.
Bài 1:Thực  hiện yêu cầu sau
- GV nêu nhiệm vụ:
->Hãy làm tròn các số vừa nêu đến hàng nghìn. 




- GV có thể cho HS lấy thêm VD tương tự(Tiếp tục thực hành làm tròn số đến hàng nghìn)
=>Chốt: Khi làm tròn các số đến hàng nghìn ta quy ước số làm tròn gần với số tròn nghìn nào hơn thì ta được số đó.
Bài 2:Thực  hiện yêu cầu sau
- GV nêu nhiệm vụ:
->Hãy làm tròn các số vừa nêu đến hàng  chục nghìn



- GV có thể cho HS lấy thêm VD tương tự(Tiếp tục thực hành làm tròn số đến hàng chục nghìn)


=>Chốt: Khi làm tròn các số đến hàng chục nghìn ta quy ước số làm tròn gần với số tròn chục nghìn nào hơn thì ta được số đó.
Bài 2: Thực hiện yêu cầu sau
a, Làm tròn số 1234; 2356 đến hàng trăm
b,Làm tròn số 1234; 2356 đến hàng nghìn
c,Làm tròn số 31234; 68356 đến hàng chục nghìn
=>Chốt: Khi làm tròn các số đến hàng trăm, hàng nghìn(hay hàng chục nghìn) ta quy ước số làm tròn gần với số tròn trăm, tròn nghìn (chục nghìn) nào hơn thì ta được số đó.
3. Vận dụng:
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”
Mẹ muốn chọn một cuộn dây dài khoảng 1000m Theo em, mẹ nên chọn cuộn dây  nào ? 
- Mời học sinh đọc độ dài có trong mỗi cuộn dây.
+ Mẹ muốn chọn cuộn dây có độ dài khoảng bao nhiêu mét? 
+ Vậy khi chọn, mẹ nên chọn cuộn dây nào ? Vì sao ? 
- Nhận xét, tuyên dương.
=>Chốt: Khi làm tròn các số đến hàng chục(hay hàng trăm) ta quy ước số làm tròn gần với số tròn chục( hay tròn trăm) nào hơn thì ta được số đó.
->Qua bài học, em được củng cố thêm điều gì ?
-Nhận xét, dặn dò: Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến việc làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
	
- 3 nhóm đại diện, 3HS lên bảng viết
-> HS đọc số vừa viết

- HS nêu


- HS lắng nghe 






- HS làm việc nhóm bàn->HS đại diện lên bảng + nhóm khác nhận xét bổ sung.
VD: 
+ Làm tròn số 2500 đến hàng nghìn được 3000
+ Làm tròn số 5299 đến hàng nghìn được 5000
+ Làm tròn số ......
- HS làm việc nhóm  chia sẻ ví dụ:
8420=>……
9630=>…….
- HS lắng nghe


 - HS làm việc nhóm bàn->HS đại diện lên bảng + nhóm khác nhận xét bổ sung.
VD: 
+Làm tròn số 82000 đến hàng chục nghìn được 80 000
+ Làm tròn số ......
- HS làm việc nhóm  chia sẻ ví dụ:
8400=>……
9600=>…….
91 900=>……
67 420=>……
- HS lắng nghe








- HS nêu yêu cầu
- HS làm vở
- 3 HS lên bảng, nhận xét chữa bài.


- HS lắng nghe






- HS độ dài cuộn dây thứ nhất là 2345m
 cuộn dây thứ hai là 845m, cuộn dây thứ ba là 48009m



-1000m

- Cuộn dây 845m.Vì cuộn dây 845m được làm tròn là 1000m
- Rèn kĩ năng quy ước làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn.
- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ 






Ngày soạn: 25/9/2023
Ngày dạy: 4/10/2023
Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023
Toán
LUYỆN TẬP (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Luyện tập về đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số, làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Nhận biết số chẵn, số lẻ. Vận dụng được cách so sánh, phân tích các số có nhiều chữ số và làm tròn số đến hàng trăm nghìn vào thực tế cuộc sống.
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về số chẵn, số lẻ, làm tròn số đến hàng trăm nghìn qua các bài tập và tình huống thực tế. Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán liên quan đến số chẵn, số lẻ, làm tròn số trong thực tế cuộc sống.
- Hình thành sự chăm chỉ, trung thực và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc. Yêu thích học Toán.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định
- Hát tập thể
2. Luyện tập, thực hành
Bài 5
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn: Cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4. Một bạn nêu một số có 4 chữ số tùy ý, chỉ một bạn trong nhóm cho biết là số chẵn hay số lẻ. Bạn trả lời đúng thì tiếp tục nêu một số và yêu cầu thành viên khác trong nhóm trả lời. Cứ thay phiên và đến khi tất cả các thành viên trong nhóm trả lời. 
- GV yêu cầu tất cả các nhóm cùng tham gia chơi. 
- GV cho HS nhận xét, nêu lại cách nhận số chẵn và số lẻ và dựa vào số tận cùng.
- GV nhận xét các nhóm chơi. Chốt ý
Bài 6: Cá nhân
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- GV nhận xét. Khen học sinh.
- Chú mèo đi đi theo con đường ghi các 
số như sau: 32; 90; 16; 632; 70; 80; 16; 
674; 62; 720; 890.
- GV chốt 
Bài 7
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau.
- GV yêu cầu HS nhận xét, chữa bài bạn
- GV nhận xét, chữa bài, khen HS.
- GV chốt chuyển
3. Hoạt động vận dụng
Bài 8: 
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS tìm hiểu giá tiền một số đồ vật, ghi lại các con số chỉ giá tiền cho bạn nghe. 
- GV nhận xét, khen HS nêu được nhiều nhất các đồ vật có quanh ta và nêu được 
giá tiền của các vật dụng đó.
* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay các em biết thêm những điều gì ?
- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em luyện tập được những gì? 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Số tự nhiên, dãy số tự nhiên - Trang 31, 32.
	
- Ổn định
- Hát tập thể


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Viết một số có bốn chữ số rồi đố bạn số đó là số chẵn hay số lẻ.
- HS nghe HS chơi trò chơi.
Ví dụ:
+ Bạn A: Đố bạn số 2 024 là số chẵn hay số lẻ?
+ Bạn B trả lời: Số 2 024 là số chẵn.
+ Bạn C: Đố bạn số 1224 là số chẵn hay số lẻ?
+ Bạn D trả lời: Số 1224 là số chẵn.

- HS nhận xét, nêu lại cách nhận số chẵn và số lẻ và dựa vào số tận cùng.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Em hãy chỉ đường giúp chú mèo tìm 
được cuộn len bị thất lạc bằng cách đi theo con đường ghi các số chẵn:




- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm vở bài tập. 
- Kiểm tra đổi vở.

- HS nhận xét chưa bài cùng nhau.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Em hãy tìm hiểu giá tiền một số đồ vật có giá trị đến triệu đồng, chục triệu đồng, trăm triệu đồng rồi ghi lại.
+ HS nêu giá tiền của một số đồ vật quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta và gia đình. 

- HS nghe. 
- HS trả lời.
- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập xong.




Tiếng Việt
BÀI VĂN TẢ CẢNH
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng từ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung bài và lời thoại của các nhân vật trong bài. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: kể về một cô bé đạt điểm cao ở bài văn tả cảnh nhờ chăm chỉ, chịu khó quan sát để miêu tả đúng sự việc theo yêu cầu của bài tập làm văn. 
- Biết lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài
- Biết kiên trì, quyết tâm trong công việc, học tập
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV cho HS ôn lại Bài đọc 3: Cô giáo nhỏ
+ Cô giáo đã chứng kiến việc gì lúc đến nhà Giên?
+ Việc làm của Giên đáng khen như thế nào?
- GV nhận xét giọng đọc và câu trả lời của học sinh
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS.
- GV giới thiệu bài mới
2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu với giọng đọc nhẹ nhàng, khoan thai, truyền cảm kể về một cô bé đạt điểm cao ở bài văn tả cảnh nhờ chăm chỉ, chịu khó quan sát để miêu tả đúng sự việc của bài tập làm văn.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ ngữ HS dễ đọc sai 
- GV hướng dẫn HS xác định 3 đoạn 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ….. Rồi cháu viết, cháu lại viết lại, cháu..
+ Đoạn 2: Tiếp đến ….. bắt đầu
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 3
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp
Câu 1: Vì sao mấy hôm trước Bé đi học sớm?
Câu 2: Bài tập làm văn của Bé viết về nội dung gì?
 Câu 3: Bé đã làm những việc gì để viết bài tập làm văn đó thật hay?
Câu 4: Ông đã khen Bé như thế nào?




Câu 5: Tìm một số hình ảnh trong bài tập làm văn để hiểu vì sao ông khen Bé như vậy?









- GV nhận xét, đánh giá và cho HS liên hệ với bản thân.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài nói về điều gì?



3. Luyện tập
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 1, 2 với giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm thể hiện lời thoại của nhân vật.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
4. Vận dụng
- GV nêu câu hỏi: 
+ Em học tập được những gì từ bạn nhỏ?
+ Em thích nhất chi tiết nào trong bài? Vì sao?
- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
GDHS: Có ý thức yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp của đất nước.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
	
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
+ Nhận xét câu trả lời của bạn. 
 
- HS lắng nghe.








- HS nghe và đọc thầm theo.




- HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV. 
- HS lắng nghe, xác định đoạn




- 3 HS đọc nối tiếp đoạn. 

- HS luyện đọc trong nhóm
- 1- 2 HS đọc toàn bài


- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp.
- HS chia sẻ 

+ Bé phải ra đầu làng để quan sát, chuẩn bị cho bài tập làm văn tả cảnh
+ Bài tập làm văn của Bé tả cảnh đi làm đồng vào buổi sáng Chủ Nhật.
+ Bé ra đầu làng để quan sát, viết rồi sửa, viết đi viết lại nhiều lần.
+ HS tự nêu:
Ông khen Bé: “Cháu giỏi quá! Viết như hệt!”- Tức là Bé tả cảnh đi làm đồng buổi sáng rất thực, quan sát rất đúng.
+ HS có thể nêu các hình ảnh sau:
- Quang cảnh buổi sáng: gà te te gáy, con lợn ủn ỉn đòi ăn, trên mái nhà, khói bếp lan nhẹ nhàng.
- Quang cảnh ở đầu làng: các cụ phụ lão trồng vải thiều dưới bãi; các anh chị vác cuốc, vác vồ lũ lượt đi;…
- Quang cảnh con đường: từ con đường bạch đàn thẳng tắp, từng đoàn người đã kéo xuống đồng, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã, át cả cái rét buốt.
- HS lắng nghe, liên hệ bản thân và chia sẻ
- 1-2 HS trả lời: Kể về cô Bé đạt điểm cao ở bài văn tả cảnh nhờ chăm chỉ, chịu khó quan sát để miêu tả đúng sự việc theo yêu cầu bài tập làm văn.


- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc theo nhóm đôi
- HS thi cá nhân, lớp lắng nghe, chia sẻ
- HS lắng nghe.


- HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp. Lớp lắng nghe, chia sẻ
- HS lắng nghe, tiếp thu.



- HS lắng nghe.




Giáo dục thể chất
Đ/C Được soạn giảng

Mĩ thuật
GV chuyên soạn- giảng
Chiều
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ
I. Yêu cầu cần đạt
- Sắp xếp được danh từ thành các nhóm. Phân biệt được các danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lí. Viết được đoạn văn về một người chăm chỉ học tập hoặc ham thích lao động; chỉ ra được các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn đã viết.
- Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập
- Chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cho HS hát tập thể
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá
* Hoạt động 1: Tìm và sắp xếp các danh từ chung vào nhóm thích hợp (BT1)
Bài 1: Tìm và sắp xếp các danh từ chung vào nhóm thích hợp
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận 
- GV mời một vài HS trả lời các câu hỏi trước lớp. 
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), giúp HS nêu đáp án đúng.
Hoạt động 2: Xếp danh từ riêng vào trong các nhóm thích hợp: 
- GV mời một vài HS trả lời các CH trước lớp. 
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có) và nêu đáp án đúng:
+ Tên người: Nguyễn Hiền
+ Tên địa lí: Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định
(GV có thể hỏi thêm: Khi viết danh từ chỉ tên riêng người, hay địa lí Việt Nam, cần chú ý điều gì?)
Hoạt động 3: Viết đoạn văn (BT 3)
Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 4-5 câu về một người chăm chỉ học tập hoặc ham thích lao động (Có sử dụng danh từ chung và danh từ riêng)- GV giao nhiệm vụ cho viết đoạn văn vào vở
-Trình bày đoạn văn đã viết trước lớp. 
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), giúp HS hoàn chỉnh đoạn văn.
3. Vận dụng
- GV cho HS nói 2-3 câu giới thiệu bản thân mình trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	
- HS hát
- HS lắng nghe





-1 HS đọc BT 1; cả lớp đọc thầm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các HS khác nhận xét, góp ý.

- HS trả lời
- Các HS khác nhận xét, góp ý.

- HS nối tiếp đọc lại đáp án

- 1-2 HS trả lời






-Làm bài các nhân vào vở 
- 2-4 HS đọc. Các HS khác nhận xét, góp ý


- HS nói trước lớp

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.





Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: VIẾT ĐƠN
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết được đơn đúng theo cấu tạo của một lá đơn
- Lắng nghe, đọc bài và trả lời câu hỏi. 
- Giữ trật tự, học tập nghiêm túc 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Màn chiếu
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- GV tổ chức hát tập thể
- GV giới thiệu bài mới
2. Luyện tập
Đề bài: Viết một lá đơn tham gia câu lạc bộ mình yêu thích
 2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài:
− GV mời  HS đọc trước lớp YC của bài.
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi để viết thư theo yêu cầu.
2. 2. Viết đơn
- GV yêu cầu viết vào vở ô li
- GV theo dõi các em viết bài.
2.3. Đọc đơn đã viết trước lớp
- GV tổ chức cho HS đọc và chữa bài cho nhau.
- GV mời 1 số HS đọc đơn của mình trước lớp.
- GV mời HS nhận xét.
- GV hướng dẫn HS nhận xét bài của bạn về cách dùng từ, sắp xếp ý.
- GV thu một số bài đánh giá và nhận xét, sửa lỗi chung HS thường mắc ( VD: lỗi chính tả, lỗi trình bày,…)
3. Vận dụng
- GV có thể tổ chức cho HS trước tiếp trò chuyện về kết quả tiết học viết đơn hôm nay.
	
- HS hát.

- HS lắng nghe.



- 1-3 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thảo luận.



- HS viết vào vở ôli


- HS đọc và chữa bài cho nhau theo nhóm 4.
- 1 vài HS đọc bài của mình trước lớp.
- HS nhận xét.

- HS nộp bài để GV kiểm tra đánh giá.

- Vài cặp HS hỏi đáp trực tiếp trước lớp.









Khoa học
KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TA (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Quan sát, làm thí nghiệm để: Nhận biết được sự có mặt của không khí; xác định được một số tính chất của không khí; nhận biết được trong không khí có hơi nước, bụi. Trình bày được ứng dụng tính chất của không khí đối với đời sống.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. Xác định được một số tính chất của không khí. Nhận biết được trong không khí có hơi nước và bụi.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập (Chuẩn bị theo yc)
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định
- Hát tập thể.
- Giới thiệu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm nhận biết không khí ở khắp nơi
- GV tổ chức HS chia thành 4 nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung và yêu cầu thí nghiệm trong SGK tr 18.
- GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm thí nghiệm 1 và thảo luận theo tiến trình theo SGK:
+ GV yêu cầu HS lấy nước vào chậu, mở nắp chai rỗng rồi đậy nắp lại. 
- GV yêu cầu HS dự đoán trong chai có chứa gì?
- GV gọi một HS trong ghi ý kiến dự đoán.
+ Nhúng phần miệng chai đã được đậy kín ngập trong nước rồi mở nắp chai. 
- GV yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: Có gì nổi lên mặt nước? Vậy bên trong chai có chứa gì?
- GV gọi một HS trình bày câu trả lời.
- GV yêu cầu So sánh với kết quả dự đoán của nhóm.
- GV hướng dẫn HS thảo luận và tiến hành thí nghiệm 2 theo tiến trình SGK.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận để đưa ra cách chứng minh bên trong những lỗ nhỏ li ti của miếng mút xốp khô có chứa không khí.
- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Qua hai thí nghiệm trên, cho biết không khí có ở những đâu?
- GV gọi đại diện 1 - 2 nhóm trình bày câu trả lời, các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm trình bày đúng.
- GV yêu cầu HS kể thêm tên một số vật có chứa không khí.
- GV gọi một số HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS trả lời đúng.
- GV gọi một HS đọc nội dung mục “Em có biết” trang 18 SGK.
Hoạt động 5: Tìm hiểu một số tính chất của không khí
- GV chia lớp thành các nhóm sáu.
- GV dẫn dắt, đặt các câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận tìm đáp án:
+ Có nhìn thấy không khí không? Vì sao?
+ Không khí có mùi gì, vị gì? 
+ Khi ngửi thấy mùi thơm hay mùi khó chịu thì đó có phải là mùi của không khí không? Ví dụ?
- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trình bày, các nhóm nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm trả lời tốt.
- GV yêu cầu các nhóm quan sát các hình 6 – 9 ở trang 19 SGK, nhận xét và trả lời câu hỏi: Không khí có hình dạng nhất định không?
- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
- GV tiếp tục dẫn dắt: “Không khí có tính giãn nở không, chúng ta cùng thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu nhé.”
- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm và yêu cầu HS mô tả, giải thích hiện tượng.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm trả lời tốt.
- GV yêu cầu HS tổng hợp: “Qua các hoạt động a, b, c trên, nêu một số tính chất của không khí”.
- GV gọi một số HS trình bày, cả lớp nhận xét, bổ xung.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt lại các tính chất của không khí.
2. Hoạt động luyện tập và vận dụng
Nhiệm vụ 1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Không khí có mùi gì
A. Mùi khét.
B. Mùi thơm.
C. Không mùi.
D. Mùi hoa quả.
Câu 2: Một cái hộp rỗng đựng không khí, khi đó không khí sẽ có hình gì?
A. Hình tròn
B. Hình tam giác
C. Hình vuông
D. Hình dạng của cái hộp đựng nó
Câu 3: Không khí không có ở
A. Trong chai thủy tinh rỗng.
B. Trong lớp học.
C. Trong quả cầu sắt đặc ruột.
D. Trong săm xe đạp.
Câu 4: Có thể kiểm chứng tính chất “không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra” thông qua thí nghiệm nào sau đây?
A. Nhúng chai rỗng xuống nước.
B. Bịt kín đầu bơm tiêm lại rồi dùng ngón tay ấn ruột bơm tiêm vào sâu trong vỏ bơm tiêm, sau đó lại thả tay ra.
C. Nhúng miếng bọt biển xuống nước.
D. Nước đọng bên ngoài cốc nước đá.
Câu 5: Khi nhúng một quả bóng bay căng phồng vào trong nước thấy một chỗ trên quả bóng xuất hiện bọt nước, điều đó có nghĩa là
A. Trên quả bóng có chỗ bị thủng
B. Có quá nhiều không khí trong quả bóng
C. Quả bóng sắp bị nổ
D. Đáp án khác
- GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương các HS trả lời tốt.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu một số ứng dụng tính chất của không khí đối với đời sống
- GV chia lớp thành các nhóm sáu. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình và thực hiện các yêu cầu trong logo luyện tập, vận dụng trang 19 SGK.
1. Tính chất nào của không khí được ứng dụng để làm những đồ dùng trong mỗi hình dưới đây?
2. Hãy nêu một số ví dụ khác về việc ứng dụng tính chất của không khí trong đời sống. 
- GV gọi đại diện một số nhóm lên bảng trình bày, HS nhóm khác nhận xét.
- GV chữa bài, nhận xét và khen thưởng các HS trả lời tốt. 
- GV gọi hai HS đọc nội dung chìa khóa ở cuối trang 19 SGK. 
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:
+ Thành phần của không khí.
+ Không khí có ở khắp nơi.
+ Một số tính chất của không khí.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước bài sau - Bài 5: Sự chuyển động của không khí.
	
- Ổn định
- Hát tập thể.




- HS chia thành các nhóm.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

- Các nhóm thảo luận tìm đáp án.

- HS trình bày dự đoán: Trong chai không chứa gì cả hoặc trong chai chứa không khí.
- HS chú ý lắng nghe và thực hiện theo.

- HS lắng nghe và suy nghĩ.

- HS xung phong trả lời: Có bong bóng nổi lên mặt nước. Vậy bên trong chai rỗng đó chứa không khí.
- HS so sánh lại dự đoán của nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
- HS lắng nghe và thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm xung phong trả lời.
- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS xung phong trả lời.



- HS thực hiện đọc, và ghi nhớ.



- HS chia thành các nhóm.
- HS chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm.
- HS xung phong trình bày.

- HS lắng nghe, chữa bài.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
- HS lắng nghe.
- HS hắng hái tham gia tìm hiểu thí nghiệm.

- HS chú ý lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn. 
- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.

- HS lắng nghe, thực hiện.



- HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- HS chú ý lắng nghe. 



































- HS chọn đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	D
	C
	B
	A





- HS làm việc theo nhóm.
- HS quan sát hình và thực hiện các yêu cầu.






- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.


- HS đọc và ghi nhớ.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.




- HS rút kinh nghiệm.



- HS thực hiện theo yêu cầu.



Ngày soạn: 25/9/2023
Ngày dạy: 6/10/2023
Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
Toán
VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập củng cố, khái quát hóa một số kiến thức về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh các số tự nhiên. Vận dụng được các kiến thức về  hệ thập phân và viết số tự nhiên, So sánh các số tự nhiên trong hệ thập phân vào thực tế cuộc sống.
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ và thực hành. Tích cực hợp tác trong nhóm, cẩn thận và sáng tạo trong thực hành về các hiểu biết về viết số tự nhiên trong hệ thập phân và áp các tình huống thực tế. Đề xuất được một số cách khái quát hóa về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân trong thực tế cuộc sống.
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Ham thích và niềm tin khi học Toán. Yêu thích học Toán.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Ổn định tổ chức: Cho HS nhảy “vũ điệu rửa tay”.
- Khởi động: Trò chơi “Ong non học việc”. 
Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
 123; 124; ….. ; ….. ; ….. ;
A. 125; 126; 127
B. 126; 127; 128
C. 125; 127; 129
Câu 2: Có số tự nhiên lớn nhất không?
A. Không
B. Có 
C. Không có đáp án đúng
Câu 3: Số tự nhiên liền sau số 32 323 là:
A. 32 322
B. 32 323
C. 32 324
- Cho HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi. 
+ Tranh vẽ gì? 



- Kết nối: Hệ thập phân là gì? Vậy để biết hệ thập phân hay còn gọi là hệ đếm cơ số 10, dây là hệ đếm rộng rãi và phổ biến nhất trong toán học và trong đời sống hằng ngày, ý nghĩa, hệ thập phân sẽ sử dụng 10 số {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} để biểu diễn. Mọi phần tử của một số số trong hệ thập phân đều nằm trong danh sách 10 con số nhỏ này. Vậy ta học qua bài hôm nay nhé. 
- Ghi bảng: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	
- Trưởng ban Văn nghệ điều khiển các bạn tham gia nhảy vũ điệu rửa tay.
- HS chơi trò chơi.



- Đáp án đúng: A.	125; 126; 127



- Đáp án đúng: A.	Không



- Đáp án đúng: C.	32 324



- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi. 
+ Tranh vẽ một người đang ngồi đọc sách và nói “Hệ đếm thập phân gắn với một “máy tính” tự nhiên mà con người có sẵn (10 ngón tay)”.
- HS lắng nghe.










- Nhắc nối tiếp và ghi đầu bài vào vở.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức
- GV yêu cầu HS đọc và thảo luận các thông tin có trong khung kiến thức và trả lời các câu hỏi sau: 
1. Hệ thập phân
- Thế nào là hệ thập phân? Hãy nêu ví dụ về hệ thập phân.




2. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
- Hãy nêu cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân? Lấy ví dụ về viết số tự nhiên trong hệ thập phân. 






















3. So sánh các số tự nhiên
- So sánh hai số tự nhiên là gì?
- Cách so sánh hai số tự nhiên? 
- GV kết luận.
	
- HS đọc và thảo luận các thông tin có trong khung kiến thức và trả lời các câu hỏi: 

- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.
Ví dụ: 10 đơn vị = 1 chục
            10 chục = 1 trăm
            10 trăm = 1 nghìn  ....      

- Với mười chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể viết được mọi số tự nhiên
+ Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Chẳng hạn, số 888 có ba chữ số 8, kể từ phải sáng trái mỗi chữ số 8 lần lượt nhận giá trị là 8 ; 80 ; 800.
+ Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.    
Ví dụ: 
+ Chín trăm chín mươi chín viết là: 999.
+ Hai nghìn một trăm mười lăm viết là: 2115
+ Tám trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm mười một viết là: 812327411
* Giá trị của chữ số trong một số
- Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.
Trong số 999 có ba chữ số 9. Từ trái qua 
phải mỗi chữ số 9 lần lượt nhận giá trị 
là: 900;90;9    
- HS trả lời.

- HS nghe và nhắc lại.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Bài 1: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu HS thảo luận cách đọc và cách viết các số đã cho. 

- Gọi đại diện một số HS nêu cách đọc 
và viết của mình với các số đã cho. 
- GV gọi HS nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Nhóm đôi
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Bài cho biết gì? 
- Thế nào là dạng khai triển thập phân của một số? 


- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và làm vở bài tập.
- Yêu cầu, Đại diện các nhóm trình bày 
kết quả bài làm của mình.
- Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết số đã cho thành tổng.
	

- HS đọc yêu cầu đề bài.
- Bài tập yêu cầu làm: Đọc các số; Viết các số
- HS làm vào vở bài tập phần b, và đọc phần a trực tiếp tại chỗ cùng bạn thảo luận cách đọc và viết các số đã cho.
- Đại diện lớp một số HS làm theo yêu 
cầu của GV. 
- HS nhận xét, chữa bài.


- Đọc yêu cầu bài.
- Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):
- Cho biết mẫu như sau.
- Dạng khai triển thập phân của một số đó là tách riêng các hàng trong cùng 
con số đó và các giá trị giảm dần đến 
hàng nhỏ nhất là hàng đơn vị. 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi và làm vở bài tập.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

	- GV yêu cầu HS nhận xét, chữa bài
- GV nhận xét, khen HS.
Bài 3: Cá nhân
- Đọc yêu cầu bài tập?
- Bài cho biết gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập, sau đó đổi vở kiểm tra kết quả chéo nhau. 
- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày bài làm của mình. 
* Hướng dẫn: 
- Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1.
- Muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1.
- GV yêu cầu nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở. 
- GV nhận xét, chữa bài, khen HS.
	- HS nhận xét, chữa bài.


- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Số?
- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó đổi vở kiểm tra kết quả chéo nhau.

- Trình bày bài làm của mình. 
- Học sinh nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở.

- Lắng nghe.

	4. Hoạt động vận dụng
Bài 4: Cá nhân
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Bài cho biết gì?
- Hướng dẫn: So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất.
- GV yêu cầu HS làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm bài của mình sau khi đổi chéo vở kiểm tra.
- Gọi HS nhận xét chữa bài. 
- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương.
* Củng cố, dặn dò
- Qua bài học hôm nay em biết thêm 
điều gì?
- Để có thể làm tốt bài tập trên em nhắn nhủ gì tới các bạn trong lớp? 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Yến, tạ, tấn.
	

- Đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc thông tin rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 
- HS trả lời.
- HS nghe. 

- HS làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- HS báo cáo kết quả làm bài của mình sau khi đổi chéo vở kiểm tra.
- HS nhận xét chữa bài của bạn.
- Nghe.

- HS trả lời.

- HS trả lời.







Hoạt động trải nghiệm (theo chủ đề)
Sinh hoạt theo chủ đề: DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt
- Tích cực tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường. Trang trí hành lang lớp học. Xây dựng góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
- Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp. Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động của trường lớp; có tinh thần làm việc nhóm tích cực và hiệu quả. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- GV mở cho học sinh nghe một video Mô hình trường học xanh: 
Nhân rộng mô hình trường học xanh | VTV24 - YouTube
- GV đặt câu hỏi: Video đã gửi tới các em thông điệp gì? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 3: Trang trí hành lang lớp học. 
- GV chia lớp thành các nhóm. 
- GV nêu nhiệm vụ hoạt động:
+ Các nhóm thảo luận đề xuất ý tưởng trang trí hành lang lớp học bằng chậu cây làm từ chai nhựa tái chế bằng chính những chậu cây HS đã sáng tạo trong tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề tuần trước. 
+ GV khuyến khích các ý tưởng trang trí hành lang sáng tạo, độc đáo. 
- GV mời 1 -2 nhóm trình bày ý tưởng và thống nhất ý tưởng trang trí. 
- GV mời các HS khác nhận xét, đánh giá ý tưởng của nhóm bạn. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện trang trí hành lang lớp học .
- GV nhắc nhở HS lưu ý đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. 
- GV kết luận.
Hoạt động 4: Xây dựng góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận về góc Nghệ thuật thiên nhiên đặt ở hành lang lớp học theo các nội dung sau:
+ Ý tưởng thiết kế và sử dụng góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
+ Các sản phẩm sẽ làm trang trí  góc Nghệ thuật thiên nhiên: lá cây, cành khô,...
- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận, trao đổi về kết quả thảo luận của nhóm.
- GV tổ chức cho HS tiến hành sáng tạo các tác phẩm để trang trí góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
- GV mời 1 số nhóm trình bày tác phẩm của nhóm trước lớp.
- GV mời 2 – 3 HS nhận xét về tác phẩm của các nhóm.
- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc khi sáng tạo được các tác phẩm để trang trí góc Nghệ thuật thiên nhiên đặt ở hành lang lớp. 
- GV nhận xét và kết luận.
3. Vận dụng:
Hoạt động 5: Hoạt động nối tiếp.
- GV nhắc nhở HS tiếp tục phân công chăm sóc các chậu cây ở hành lang lớp học và sáng tạo những tác phẩm để trang trí góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trò chuyện với người thân về kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp của nhóm em hoặc của nhóm khác mà em thấy thú vị.
	
- HS quan sát video và lắng nghe ca chia sẻ của các HS và GV. 


- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 
- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 


- HS về các nhóm theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe và thực hiện. 







- HS trình bày ý tưởng trước lớp.

- HS nhận xét ý tưởng nhóm bạn. 

- HS thực hiện trang trí hành lang lớp học. 
- HS lắng nghe và giữ an toàn trong quá trình thực hiện. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS về nhóm theo phân công.
- HS lắng nghe, thực hiện. 




- HS trao đổi về kết quả thảo luận. 

- HS tiến hành thực hiện tác phẩm.

- HS trình bày về tác phẩm của nhóm trước lớp. 
- HS nhận xét, đánh giá tác phẩm của bạn. 
- HS chia sẻ cảm xúc khi sáng tạo được các tác phẩm. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.



- HS lắng nghe, thực hiện theo phân công. 
- HS lắng nghe.
- HS vỗ tay tuyên dương những bạn làm tốt và động viên những bạn còn nhút nhát.


- HS lắng nghe.



Chiều
Tiếng Việt
GÓC SÁNG TẠO: AI CHĂM, AI NGOAN
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết được đoạn văn (đoạn thơ) về một người bạn chăm chỉ (hoặc con vật biểu tượng của phẩm chất chăm chỉ). Nói  (đọc) rõ ràng, truyền cảm khi ra câu đố và giải đố. Biết trang trí cây hoa phù hợp với chủ điểm Chăm học, chăm làm.
- Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập
- Chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong tiết góc sáng tạo hôm nay, chúng ta sẽ tham gia trò chơi đố vui: “Ai chăm, ai ngoan?” để rèn luyện các kĩ năng viết, nói về chủ điểm Chăm học, chăm làm. Chúc các em có một tiết học vui, bổ ích và sáng tạo.
2. Thực hành
Hoạt động 1: Chuẩn bị câu đố (BT1)
- GV yêu cầu HS đọc và nắm vững yêu cầu bài tập 1.
- GV cho HS thực hiện nhóm đôi và thực hiện yêu cầu vào giấy ôly bằng ¼ tờ A4.
- GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét chung kết quả các nhóm và tuyên dương nhóm hoàn thành tốt bài tập.
Hoạt động 2: Gắn câu đố lên cây hoa (BT2)
- GV chuẩn bị cây hoa (có gốc, cành, lá), một chậu hoa viền giấy màu có dòng chữ “Ai chăm, ai ngoan?”; băng dính 2 mặt, giấy màu (nhiều màu)
- GV nhận xét và tuyên dương.
Hoạt động 3: Hái hoa và giải câu đố
- GV gọi 1 HS làm quản trò- tổ chức trò chơi “Hái hoa và giải câu đố”


- GV nhận xét, tuyên dương HS có câu trả lời đúng.
4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân HS và nhóm tích cực trong việc chuẩn bị cây hoa, có câu đố hay, giải nhiều câu đố đúng.
	
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 






1-2 HS đọc yêu cầu BT1.

- HS thực hiện nhóm đôi.

- 3-4 nhóm trình bày kết quả.
- HS lắng nghe và nhận xét


- HS thực hiện làm các bông hoa
- Đại diện các tổ gắn câu đố lên cây.
- HS cả lớp theo dõi và cổ vũ nhóm HS trang trí cây hoa “Ai chăm, ai ngoan”
- Người quản trò có thể gọi theo tinh thần xung phong hoặc gọi trực tiếp HS bất kì trong lớp khởi động cho trò chơi (người chơi đầu tiên)
(Người giải đúng có quyền chỉ định người chơi tiếp sau mình)





Tin học
GV chuyên soạn giảng

Hoạt động trải nghiệm- TĐ Thư viện
Sinh hoạt cuối tuần: TỔNG KẾT DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt
- HS tự đánh giá kết quả đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường em xanh, sạch, đẹp.
- Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
-  Có ý thức tự lập, tự giác tham gia hoạt động của trường lớp; có tinh thần làm việc nhóm tích cực và hiệu quả. 
* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
+ Chấp hành tốt ATGT
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung.


- Lớp Trưởng ( lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	Hoạt động 3: Hoạt động tổng kết dự án Hành lang xanh
- GV tổ chức cho HS tham quan các sản phẩm đã làm trong dự án.
- GV hướng dẫn HS chia sẻ theo nhóm các nội dung sau:
+ Cảm nhận của em sau khi tham quan các sản phẩm đã làm trong dự án.
+ Những công việc em đã làm trong dự án.
+ Cảm xúc của em sau khi tham gia thực hiện dự án. 
- GV mời đại diện các nhóm lên trước lớp chia sẻ các nội dung trên.
- GV tổng kết và khen ngợi sự tích cực tham gia dự án của HS cả lớp. 
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường em xanh, sạch, đẹp. 
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.
- Nhắc nhở hs thực hiện tốt ATGT.
	


- HS tham gia hoạt động và lắng nghe hướng dẫn của GV.





- HS quan sát tranh minh họa. 

- HS trình bày bức tranh trước lớp. 
- HS bày tỏ cảm nhận của bản thân về tranh của bạn.  
- HS lắng nghe.




		

	
BGH duyệt ngày 29/9/2023
[image: ]









	
Đã kiểm tra ngày 27/9/2023
TPCM


Đoàn Văn Huấn.
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